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Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs 
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. arrived B. hoped C. received D. believed
arrived → /ə ra vd/ → /d/ˈ ɪ
hoped → /ho pt/ → /t/ʊ
received → /r si vd/ → /d/ɪˈ ː
believed → /b li vd/ → /d/ɪˈ ː
➡ Chỉ có B. hoped phát âm là /t/, còn lại là /d/.
Đáp án đúng: B. hoped
Question 2. A. duck B. individual C. during D. dance
duck → /d k/ → âm /d/ʌ
individual → / nd v d uəl/ → âm /d/ˌɪ ɪˈ ɪ ʒ
during → / dj ər ŋ/ → âm /dj/ˈ ʊ ɪ
dance → /d ns/ → âm /d/ɑː
Đáp án đúng: C. during Vì đáp án C đọc phiên âm là /d / còn các đáp án còn lại đọc phiên âm là /d/ʒ
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in
the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3. A. attractive      B. traditional C. forgettable D. necessary
Đáp án đúng: D. necessary
Vì 3 từ đầu có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, trong khi D. necessary có trọng âm rơi vào âm tiết 1.
Question 4. A. canteen                  B. forest C. island D. wonder
Đáp án đúng: A. canteen
Vì Chỉ có A. canteen có trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Question 5. He _____________ drive a big car.
    A. do B. don’t C. doesn’t D. don’t
 Dịch: Anh ấy ___________ lái xe ô tô lớn.
👉 Đáp án đúng: C. doesn’t ( ➡️ Chủ ngữ số ít → doesn’t )2
Question 6. -" ___________ class are you in?" - "Class 6D."

A. When B. Where C. Which D. Whose
👉 Đáp án: C. Which
➡️ Which dùng để hỏi về lớp cụ thể trong nhiều lựa chọn.
Question 7.  Please ______________ before entering.

A. question B. knock C. friend D. book
👉 Đáp án: B. knock
➡️ Dịch: Làm ơn gõ cửa trước khi vào.
Question 8. They often play soccer in the ___________. 
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A. school gate B. schoolmate C. schoolyard D. schoolwork
➡ Đáp án: C. schoolyard
 Dịch: Họ thường chơi bóng ở sân trường.
Question 9. The Tay and Nung people mostly live in ___________, which is made of wood and bamboo.

A. apartments B. stilt houses C. town houses D. villas 
➡ Đáp án: B. stilt houses
 Dịch: Người dân tộc Tày và Nùng thường sống trong nhà sàn.
Question 10.  Kaity is really _________. She always helps other people.

A. confident B. loving C. kind D. clever
✅ Đáp án đúng: C. kind
🔍 Ai hay giúp đỡ người khác → người tốt bụng (kind)
confident = tự tin
loving = giàu tình cảm (nhưng không liên quan đến hành động giúp đỡ người khác)
clever = thông minh
Question 11. Daisy is very _________ to take the test. She is a very good student.

A. confidentially B. confidently C. unconfidentD. confident
✅ Đáp án đúng: D. confident
🔍 Cần một tính từ chỉ cảm xúc/tâm trạng → “confident” = tự tin
Các từ khác:
confidentially = một cách bí mật
confidently = trạng từ
unconfident = thiếu tự tin
Question 12. Look! These pupils are in grade 6. They _________ tall and strong. They _________ football
on the school ground.

A. are / are playing B. are / play C. is / plays D. is / is playing 
✅ Đáp án đúng: A. are / are playing
🔍 - “These pupils” → số nhiều → dùng are
“Look!” → dấu hiệu thì hiện tại tiếp diễn → dùng are playing
Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the
correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.

 Moving to a New Neighborhood!
We are excited to announce that our family is (13) _______ to a new neighborhood next month! The area is
(14) _______ and relaxing with parks, shops, and friendly neighbors. There is a big playground where
children can (15) _______ and have fun. We are looking forward to meeting everyone and exploring all the
(16) _______ places nearby!

Question 13. A. move B. moved C. moves D. moving
Đáp án: D. moving
Giải thích: “be + V-ing” dùng để nói về một hành động sắp xảy ra trong tương lai có kế hoạch rõ ràng. → 
“is moving”
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Question 14. A. crowded B. peaceful C. noisy D. empty
Đáp án: B. peaceful
Giải thích: Một khu vực “relaxing” (thư giãn) thì hợp với “peaceful” (yên bình).
Question 15. A. study B. sleep C. play D. work
Đáp án: C. play
Giải thích: “Playground” là nơi để “play” (chơi).
Question 16. A. boring B. terrible C. faraway D. exciting
Đáp án: D. exciting
Giải thích: Các nơi “gần” và hấp dẫn → “exciting” là phù hợp nhất.

Tạm dịch bài đọc
Chuyển đến khu phố mới!

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng gia đình chúng tôi sẽ chuyển đến khu phố mới vào tháng tới! Khu 
vực này rất yên bình và thư giãn với công viên, cửa hàng và hàng xóm thân thiện. Có một sân chơi lớn cho 
trẻ em vui chơi và giải trí. Chúng tôi rất mong được gặp gỡ mọi người và khám phá tất cả những địa điểm 
thú vị gần đó!

Question 17: Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.

Getting enough sleep is crucial for your overall health. _________

a. Lack of sleep can lead to various health problems, including obesity and heart disease.
b. It also helps improve your memory and concentration.
c. Additionally, good sleep can boost your immune system and help you fight off illnesses.

A. c-a-b
B. b-a-c
C. a-c-b
D. b-c-a

Question 18: Choose the sentence that you can end the text (in Question 17) most appropriately.

A. Therefore, it’s important to establish a regular sleep schedule.
B. You should aim to get at least 7-8 hours of sleep each night.
C. Don’t forget that good sleep habits contribute to a healthy lifestyle.
D. A good night’s sleep is just as important as a healthy diet and exercise.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct
option that best fits each numbered blank from 19 to 24.

Viet Nam is in South-East Asia. It has (19) _________of beautiful mountains, rivers and beaches. (20)
_________ are two long rivers in Viet Nam: the Red River in the North and the Mekong River in the South.
The Mekong River is the (21) _________ river in the South-East Asia and of course it is longer than the Red
River. The Mekong River starts at Tibet and (22) _________ to the East Sea. Fansipan is the highest (23)
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_________  in Viet Nam. It’s 3,143 meters (24) _________ Viet Nam also has many nice beaches such as Tra
Co, Sam Son, Nha Trang and Vung Tau.
Question 19. A. lot B. a lot C. a lots D. many
Đáp án: B. a lot
Cấu trúc a lot of + danh từ
Question 20. A. This B. There C. That D. These
Đáp án: B. There → đúng với cấu trúc There + be
Question 21. A. longest B. long C. longer D. length
Đáp án: A. longest → đúng: so sánh nhất (có "the")
Question 22. A. flow B. flowes C. flew D. flows
Đáp án: D. flows → đúng: động từ số ít ở thì hiện tại đơn
Question 23. A. river B. lake C. mountain D. landscape
Đáp án: C. mountain → đúng: Fansipan là ngọn núi
Question 24. A. high B. tall C. long D. deep
Đáp án: A. high → đúng: dùng để chỉ độ cao

Tạm dịch bài đọc
Việt Nam nằm ở Đông Nam Á. Nơi đây có rất nhiều núi non, sông ngòi và bãi biển tuyệt đẹp. Việt Nam có
hai con sông dài: sông Hồng ở phía Bắc và sông Mê Kông ở phía Nam. Sông Mê Kông là con sông dài 
nhất Đông Nam Á và dĩ nhiên dài hơn sông Hồng. Sông Mê Kông bắt nguồn từ Tây Tạng và chảy ra biển 
Đông. Fansipan là ngọn núi cao nhất Việt Nam, cao 3.143 mét. Việt Nam cũng có nhiều bãi biển đẹp như 
Trà Cổ, Sầm Sơn, Nha Trang và Vũng Tàu.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the
original sentence in each of the following questions.
Question 25. "They have no five-fruit tray on the ancestral altar."

A. There is a five-fruit tray on the ancestral altar.
B. They put five types of fruit on the ancestral altar.
C. There isn’t any five-fruit tray on the ancestral altar.
D. The five-fruit tray is very beautiful on the ancestral altar.

Đáp án: C. There isn’t any five-fruit tray on the ancestral altar.
A. → Sai (khẳng định ngược lại)
B. → Sai (diễn đạt khác, không phủ định)
D.→ Sai, thêm thông tin không có
Question 26. "Why don’t you join a sports club at your school?"

A. You must join a sports club at your school.
B. I suggest that you should join a sports club at your school.
C. You can't join any sports club at your school.
D. Do you know any sports club at your school?

Đáp án: B. I suggest that you should join a sports club at your school.
A. → Mệnh lệnh → sai nghĩa
C. → Phủ định → sai
D. → Câu hỏi khác nghĩa
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Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues
in each of the following questions.
Question 27. It / very / interesting / take / boat trip / the Perfume River

A. It be very interesting to take boat trip on Perfume River.
B. It be very interesting is to take boat trip the Perfume River.
C. It is very interesting take a boat trip on the Perfume River.
D. It is very interesting to take a boat trip on the Perfume River.

→ Dạng câu: It is + adjective + to do something
Câu đúng: D. It is very interesting to take a boat trip on the Perfume River.
Question 28. Vietnamese people / often / clean / decorate / houses / Tet.

A. Vietnamese people often clean and decorate houses at Tet.
B. Vietnamese people often clean decorate houses on Tet.
C. Vietnamese people often cleans and decorates houses at Tet.
D. Vietnamese people often cleans and decorates houses on Tet.

Đáp án: A. Vietnamese people often clean and decorate houses at Tet.
Giải thích:
Chủ ngữ là số nhiều → “clean” và “decorate” giữ nguyên
“at Tet” đúng ngữ pháp khi nói về dịp lễ
Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the following questions.
Question 29: What is the meaning of the notice below?

A. Book can only be borrowed with the price of $1.

B. You will be fined if you return books late.

C. There is adaily fee for borrowing books.

D. You can borrow books for free at this library

Notice: “You can borrow books for free at this library.”
( Bạn có thể mượn sách miễn phí tại thư viện này)
Đáp án đúng: D. You can borrow books for free at this library
Question 30: What is the meaning of the sign below?

A. You must wear a hard hat in this area

B. There is a hard hat in this area

C. This area provides hard hat

Giaoandethitienganh.info  có rất nhiều tài liệu tiếng anh file word hay, chất lượng, mời bạn đăng ký tài
khoản ( chỉ 100k/ năm) để chủ động hoàn toàn việc tải tài liệu bất cứ lúc nào bạn cần!



Giaoandethitienganh.info  có rất nhiều tài liệu tiếng anh file word hay, chất lượng, mời bạn đăng ký tài
khoản ( chỉ 100k/ năm) để chủ động hoàn toàn việc tải tài liệu bất cứ lúc nào bạn cần!

D. You don’t need to wear a hard hat in this area

Sign: “HARD HAT AREA”
( Khu vực nên đội mũ bảo hộ)
Đáp án đúng: A. You must wear a hard hat in this area

Tạm dịch bài đọc

Tết Nguyên đán được tổ chức vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Vài tuần trước Tết, 
người Việt Nam dọn dẹp nhà cửa và sơn lại tường. Quần áo mới được mua cho dịp này. Một hoặc hai ngày 
trước lễ hội, mọi người làm bánh chưng, loại bánh truyền thống, và các loại mứt. Vào đêm giao thừa, cả gia
đình quây quần bên nhau trong bữa tối đoàn tụ. Mọi thành viên trong gia đình nên có mặt trong bữa tối với 
nhiều món ăn khác nhau. Vào sáng ngày Tết, các thành viên trẻ tuổi trong gia đình bày tỏ lòng kính trọng 
với những người lớn tuổi. Và trẻ em nhận được tiền mừng tuổi được gói trong những phong bao nhỏ màu 
đỏ. Sau đó, mọi người đi thăm hàng xóm, bạn bè và họ hàng của họ.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions from 31 to 36.

London is the capital city of the United Kingdom. There are a lot of cars in the city. People go
everywhere by car, so traffic in the city centre is heavier than that in the suburbs. It is harder to find a place to
park a car than to do it in other areas. The public means of transport is cheaper than cars but the Londoners
prefer their  own cars.  Moreover,  there are more and more tourists  and visitors coming to London for
sightseeing or shopping. At weekends, the streets are noisier and busier than they are on weekdays. Now,
traffic jams are worse than ever before.
Although the living cost in the suburbs and the countryside is cheaper than that in the city centre, most young
people prefer living in the city centre. London is richer than other cities in the United Kingdom, but it is more 
polluted because of the city Industry, vehicles, and plenty of people.

Question 31. People in London prefer to go around _______.
A. by any vehicles B. by public means of transport
C. by their own cars D. by both their own cars and public means of transport

Đáp án đúng: C. by their own cars
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→ Đoạn văn nói: “The public means of transport is cheaper than cars but the Londoners prefer their own
cars.”
→ Người London thích dùng xe riêng hơn dù phương tiện công cộng rẻ hơn.
Question 32. How are the streets in London at weekends?

A. There is less traffic. B. The streets are noisier.
C. Traffic jams are better. D. The traffic is not heavier.

Đáp án đúng: B. The streets are noisier.
→ Trong đoạn: “At weekends, the streets are noisier and busier than they are on weekdays.”
→ Cuối tuần đường phố ồn ào hơn.
Question 33. According to the passage, what is NOT TRUE about London?

A. London is richer than other cities in the United Kingdom.
B. There are a lot of people in the city centre, especially at weekends.
C. More and more people come to London for sightseeing.
D. London’s public means of transport is more expensive than cars.

Đáp án đúng: D. London’s public means of transport is more expensive than cars.
→ Trong đoạn: “The public means of transport is cheaper than cars…”
→ Đáp án D là sai vì phương tiện công cộng rẻ hơn xe hơi.
Question 34. The living cost in the city centre is _______.

A. cheaper than that in the suburbs and the countryside
B. not expensive but people like to live in the suburbs and the countryside
C. not cheap so more people want to leave for the suburbs and the countryside
D. more expensive than that in the suburbs and the countryside

Đáp án đúng: D. more expensive than that in the suburbs and the countryside
→ Đoạn văn: “the living cost in the suburbs and the countryside is cheaper than that in the city centre”
→ Suy ra chi phí sống ở trung tâm thành phố đắt hơn.
Question 35. The word “polluted” in the passage is OPPOSITE in meaning to ________.

A. crowded B. noisy C. clean D. dirty 
Đáp án đúng: C. clean
→ “Polluted” (ô nhiễm) và “clean” (sạch) là từ trái nghĩa.
Question 36. The word “heavier” in the passage is CLOSEST in meaning to ________.

A. lighter B. busier C. slower D. quieter
Đáp án đúng: B. busier
→ Câu: “traffic in the city centre is heavier than that in the suburbs”
→ “Heavier traffic” = nhiều xe hơn, tức là bận rộn hơn (busier).

Tạm dịch bài đọc
London là thủ đô của Vương quốc Anh. Có rất nhiều ô tô trong thành phố. Mọi người đi lại bằng ô tô, vì vậy
giao thông ở trung tâm thành phố đông đúc hơn ở vùng ngoại ô. Việc tìm chỗ đậu xe khó hơn so với việc tìm
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chỗ đậu xe ở các khu vực khác. Phương tiện giao thông công cộng rẻ hơn ô tô nhưng người dân London lại
thích xe riêng hơn. Hơn nữa, ngày càng có nhiều khách du lịch và du khách đến London để tham quan hoặc
mua sắm. Vào cuối tuần, đường phố ồn ào và đông đúc hơn so với ngày thường. Hiện nay, tình trạng kẹt xe tồi
tệ hơn bao giờ hết.
Mặc dù chi phí sinh hoạt ở vùng ngoại ô và nông thôn rẻ hơn so với trung tâm thành phố, nhưng hầu hết những
người trẻ tuổi đều thích sống ở trung tâm thành phố. London giàu có hơn các thành phố khác ở Vương quốc
Anh, nhưng lại ô nhiễm hơn do sự phát triển của ngành công nghiệp, phương tiện giao thông và mật độ dân số
cao.
Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B,
C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from
37 to 40.

My best friend’s name is Nhi. (37) ______. She is my good friend and always helps me. She also understands
me well. I like her very much. She lives near my house (38) ______. On Sundays she comes to my house. We
both like eating ice-cream, drawing and writing stories in our free time. (39) ______. She often tells me her
interesting jokes. She has a round face with long black hair. At the moment, Nhi is at an English camp in Da
Nang. (40) ______.

A - I miss her a lot.
B - and we often walk to school in the morning
C - Nhi is an active girl and never feels sad.
D - We are studying in the same class
Question 37 _ _ _D _ _ Question 38 _ _ _B _ _
Question 39 _ _ _C _ _ Question 40 _ _ _ A_ _

Giaoandethitienganh.info  có rất nhiều tài liệu tiếng anh file word hay, chất lượng, mời bạn đăng ký tài
khoản ( chỉ 100k/ năm) để chủ động hoàn toàn việc tải tài liệu bất cứ lúc nào bạn cần!


